PHỤ LỤC IV
BẢNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN LOẠI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁI MÙ CHỮ
(Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. PHẠM VI SỬ DỤNG VÀ MỤC ĐÍCH
1. Phạm vi sử dụng: Lập cho từng người được đánh giá chuyên sâu bằng Phiếu B.

2. Mục đích: Tổng hợp kết quả từ Phiếu B để xác định mức độ tái mù chữ trên cơ sở kết quả đánh giá 03 năng lực cốt lõi; ghi nhận kết quả Phiếu A và thông tin từ Phiếu C để phục vụ theo dõi, phân tích và đề xuất nội dung, hình thức, biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

II. MẪU BẢNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN LOẠI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁI MÙ CHỮ
1. Thông tin cá nhân
Mã số hồ sơ: ..................................................................................................

Họ và tên: ..................................................................... Năm sinh: .................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Ngày đánh giá: ..................................................................................................

Hồ sơ công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 (từ Phiếu A): □ Có hồ sơ, dữ liệu; □ Chưa xác minh được hồ sơ

2. Kết quả sàng lọc (từ Phiếu A)
Tổng điểm sàng lọc: ................. / 24 điểm

Phân loại ban đầu: □ Nguy cơ thấp / □ Nguy cơ trung bình / □ Nguy cơ cao

Số nhiệm vụ làm nhanh không làm được: ...... / 03

3. Kết quả đánh giá chuyên sâu (từ Phiếu B)
	Năng lực
	Kết quả
	Ghi chú

	1. Năng lực Đọc
	□ Đạt / □ Không đạt / □ Không đủ điều kiện đánh giá
	

	2. Năng lực Viết
	□ Đạt / □ Không đạt / □ Không đủ điều kiện đánh giá
	

	3. Năng lực Tính toán
	□ Đạt / □ Không đạt / □ Không đủ điều kiện đánh giá
	


Tổng số năng lực cốt lõi Đạt: ............ / 3

Năng lực không đạt: □ Đọc; □ Viết; □ Tính toán.

Năng lực không đủ điều kiện đánh giá: □ Đọc; □ Viết; □ Tính toán. Lý do: ..................................

Điểm từng năng lực theo Phiếu B (thang điểm 10): Đọc ....../10; Viết ....../10; Tính toán ....../10.

4. Phân loại mức độ tái mù chữ
(Căn cứ tổng số năng lực đạt tại khoản 3; chỉ phân loại khi cả 03 năng lực cốt lõi đều có kết quả “Đạt” hoặc “Không đạt”)

	Mức độ
	Số năng lực Đạt
	Đánh dấu
	Ghi chú

	Mức 0: Không tái mù chữ
	3/3
	□
	Đạt cả 03 năng lực cốt lõi.

	Mức 1: Tái mù chữ nhẹ
	2/3
	□
	Không đạt 01 năng lực cốt lõi.

	Mức 2: Tái mù chữ trung bình
	1/3
	□
	Không đạt 02 năng lực cốt lõi.

	Mức 3: Tái mù chữ nặng
	0/3
	□
	Không đạt cả 03 năng lực cốt lõi.

	Không đủ điều kiện đánh giá
	Không phân loại
	□
	Có từ 01 năng lực cốt lõi trở lên không đủ điều kiện đánh giá do nguyên nhân khách quan; không phân loại trên số năng lực còn lại; đánh giá bổ sung khi đủ điều kiện.


5. Tóm tắt yếu tố nguy cơ, rào cản (từ Phiếu C)
Nhóm yếu tố được ghi nhận theo Phiếu C (đánh dấu tất cả các nhóm đạt điều kiện): □ Kinh tế - Lao động / □ Xã hội - Môi trường đọc / □ Công nghệ - Tiếp cận / □ Cá nhân - Động lực

Các yếu tố nguy cơ, rào cản cụ thể cần quan tâm: ............................................

6. Đề xuất hỗ trợ, can thiệp
Nội dung, hình thức và biện pháp hỗ trợ, can thiệp được đề xuất:

Cán bộ phụ trách theo dõi: ..............................................................................
